
Nam Nữ

1 Hoàng Minh Hưng 2006 Chu Thị Điềm
Tân Bình - Đắk Ngo, 

Huyện Tuy Đức
Hộ Nghèo

Gia đình thuộc 

diện hộ nghèo
8A1

THCS Lương Thế 

Vinh, huyện Đắk R'lấp
Giỏi

2 Nguyễn Vũ Tố Uyên 2007 Nguyễn Thành Lâm
Thôn 2- Kiến Thành, 

huyện Đắk R'lấp
Hộ nghèo

Gia đình thuộc 

diện hộ nghèo
7B

THCS Trần Quang 

Khải
Giỏi

3 Hà Thị Liên 2005 Đinh Thị Thanh
Xã Đắk Ha, huyện Đắk 

G'long
Hộ nghèo

Gia đình thuộc 

diện hộ nghèo
9A3 THCS Chu Văn An Giỏi

4 H'Ô Ran Byă 2011 Y Mắt Ê Ban
Buôn Nui, Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút
Hộ Nghèo

Gia đình thuộc 

diện hộ nghèo
3B TH Hà Huy Tập Giỏi

5 Thào A Cú 2005 Thào A Mang

Thôn Phú Vinh, xã 

Quảng Phú, huyện 

K'rông Nô

Hộ Nghèo
Gia đình thuộc 

diện hộ nghèo
9A THCS Quảng Hòa Giỏi

6 Đặng Thị Út Nhi 2009 Nguyễn NgọcTrinh
Bon Huýt, Quảng 

Trực, Tuy Đức
Hộ Nghèo

Gia đình thuộc 

diện hộ nghèo
5A TH Lê Đình Chinh Giỏi
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7 Nguyễn Hồng Đại 2009 Nguyễn Ngọc Ngẫm
Bon Ja Lúa- Quảng 

Tân - Tuy Đức
Hộ Nghèo

Gia đình thuộc 

diện hộ nghèo
5A TH Chu Văn An Giỏi

8 Phan Trí Tài 2007 Phan Văn Chang
Thôn Đắk Quoeng, 

Quảng Tân - Tuy Đức
Hộ Nghèo

Gia đình thuộc 

diện hộ nghèo
7

PT DTNT 

THCS&THPT Tuy 

Đức

Giỏi

9 Giàng Thị Hằng 2007 Giàng A Phong
Bản Ninh Hòa- Đắk 

Ngo- Tuy Đức
Hộ Nghèo

Gia đình thuộc 

diện hộ nghèo
7C TH&THCS Trần Phú Giỏi

10 Bùi Thị Đào Tiên 2005 Bùi Thanh Khương
Thôn 2 - Quảng Tâm - 

Tuy Đức
Hộ Nghèo

Gia đình thuộc 

diện hộ nghèo
9A TH&THCS Nguyễn Du Giỏi
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